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1 Nguyễn Cao Nguyệt Anh 1998 x ĐHSP Mầm non Giáo viên mầm non hạng III Trường MG Tân Hộ Cơ 0374.242.244

2 Tô Thị Kim Chi 1997 x ĐHSP Mầm non Giáo viên mầm non hạng III Trường MG Tân Công Chí 0396.667.068

3 Tiêu Thị Ngọc Diễm 1995 x ĐHSP Mầm non Giáo viên mầm non hạng III Trường MG Tân Thành B 0334.057.370

4 Nguyễn Thị Mỹ Dung 1997 x ĐHSP Mầm non Giáo viên mầm non hạng III Trường MN Giồng Găng 0326.784.478

5 Trần Thị Kim Duy 1995 x ĐHSP Mầm non Giáo viên mầm non hạng III Trường MG Tân Công Chí 0326.179.152

6 Trịnh Ánh Duyên 1998 x ĐHSP Mầm non Giáo viên mầm non hạng III Trường MG Tân Hộ Cơ 0967.281.242

7 Lê Thị Giàu 1998 x ĐHSP Mầm non Giáo viên mầm non hạng III Trường MN Thông Bình 0344.817.761

8 Trần Thị Thúy Hằng 1997 x ĐHSP Mầm non Giáo viên mầm non hạng III Trường MG Tân Thành B 0374.912.529

9 Trần Thị Kim Kiều 1999 x ĐHSP Mầm non Giáo viên mầm non hạng III Trường MG Tân Phước 0354.000.240

10 Phan Thị Mỹ Linh 1998 x ĐHSP Mầm non Giáo viên mầm non hạng III Trường MG Tân Phước 0398.889.224

11 Bùi Thị Kim Loan 1995 x ĐHSP Mầm non Giáo viên mầm non hạng III Trường MG Tân Phước 0794.352.725

12 Phạm Thị Mạnh 1995 x ĐHSP Mầm non Giáo viên mầm non hạng III Trường MN Giồng Găng 0967.923.628

13 Trần Nguyễn Kim Nga 1998 x ĐHSP Mầm non Giáo viên mầm non hạng III Trường MN Giồng Găng 0855.210.178

14 Nguyễn Thị Ngọc 1998 x ĐHSP Mầm non Giáo viên mầm non hạng III Trường MG Tân Hộ Cơ 0774.844.466

15 Nguyễn Thị Nhung 1995 x ĐHSP Mầm non Giáo viên mầm non hạng III Trường MN Giồng Găng 0352.826.393

16 Nguyễn Thị Diểm Phi 1998 x ĐHSP Mầm non Giáo viên mầm non hạng III Trường MG Tân Hộ Cơ 0374.910.491

17 Nguyễn Phương Quyên 1997 x ĐHSP Mầm non Giáo viên mầm non hạng III Trường MG Tân Công Chí 0971.938.441

18 Nguyễn Thị Thanh Thảo 1996 x ĐHSP Mầm non Giáo viên mầm non hạng III Trường MG Tân Hộ Cơ 0835.552.646

19 Nguyễn Thị Kim Thoa 1994 x ĐHSP Mầm non Giáo viên mầm non hạng III Trường MG Tân Thành B 0395.561.134

20 Nguyễn Thị Bích Trâm 1998 x ĐHSP Mầm non Giáo viên mầm non hạng III Trường MN Giồng Găng 0972.645.237

21 Nguyễn Thị Kim Tươi 1998 x ĐHSP Mầm non Giáo viên mầm non hạng III Trường MG Tân Hộ Cơ 0394.694.741

22 Châu Thị Như Ý 1999 x ĐHSP Mầm non Giáo viên mầm non hạng III Trường MN Giồng Găng 0869.627.612

23 Nguyễn Thanh Huy 1999 ĐHSP Tiếng Anh Giáo viên Tiểu học hạng III Trường TH Dinh Bà 0868.705.907

24 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 1991 x ĐHSP Mỹ thuật Giáo viên Tiểu học hạng III Trường TH Thông Bình 2 0817.094.444

25 Nguyễn Thị Thùy Linh 1998 x ĐHSP Tiếng Anh Giáo viên Tiểu học hạng III Trường TH Bình Phú 0382.878.857
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26 Phạm Quang Minh 1992 x ĐHSP Mỹ thuật Giáo viên Tiểu học hạng III Trường TH An Phươc 1 0982.734.436

27 Trần Trường Sơn 1986 x Kỹ sư CNTT x Giáo viên Tiểu học hạng III Trường TH An Phươc 2 0964.389.986

28 Lê Hoàng Giang 1995 ĐHSP Âm nhạc Giáo viên THCS hạng III Trường THCS Phước Tiên 0968.005.110

29 Nguyễn Thị Hiền 1988 x ĐHSP Sinh học Giáo viên THCS hạng III Trường TH-THCS Cả Găng 0919.088.327

30 Trương Ngọc Hòa 1984 x ĐHSP Âm nhạc Giáo viên THCS hạng III Trường THCS Tân Phước 0384.808.992

31 Tăng Thị Bích Hợp 1999 x ĐHSP Tiếng Anh Giáo viên THCS hạng III Trường THCS Tân Phước 0985.086.905

32 Huỳnh Văn Thái 1998 ĐHSP Âm nhạc Giáo viên THCS hạng III Trường THCS Phước Tiên 0355.205.069

33 Nguyễn Thị Huyền Trân 1988 x Trung cấp Văn thư A A Văn thư trung cấp Trường TH Tân Công Chí 2 0793.662.776

34 Võ Thị Kim Ấn 1989 x Đại học Kế toán B CNTTNC Kế toán viên trung cấp Trường MN Giồng Găng 0398.161.244

35 La Thị Bích Hạnh 1982 x Cử nhân Kế toán B B Kế toán viên trung cấp Trường TH Dinh Bà 0908.730.349

36 Nguyễn Thái Ngọc 1985 Cử nhân Kế toán B A Kế toán viên trung cấp Trường MN Giồng Găng 0537.336.000

37 Phạm Thị Phượng 1993 x Cao đẳng Kế toán B B Kế toán viên trung cấp Trường TH Dinh Bà 0346.657.327

(Tổng công có 37 thí sinh)
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